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	UBND THỊ TRẤN

	TỔ HÒA GIẢI KHU PHỐ 1 QĐ 192, ngày 10/12/2019

	1
	Nguyễn Thành Danh
	Tổ trưởng
	Trưởng KP 1
	

	2
	Trương Thị Nhiều
	Tổ phó
	Trưởng Ban CTMT KP 1
	

	3
	Nguyễn Nhật Trường
	Hòa giải viên
	Bí thư ĐTN KP1
	

	4
	Trần Văn Trích
	Hòa giải viên
	Phó KP 1
	

	5
	Lại Thị Chi
	Hòa giải viên
	Hội viên NCT KP 1
	

	6
	Trịnh Thị Màu
	Hòa giải viên
	Chi Hội trưởng HPN KP 1
	

	7
	Võ Thị Nhạn
	Hòa giải viên
	Tín đồ của Cao Đài KP 1
	

	TỔ HÒA GIẢI KHU PHỐ 2 QĐ 212, ngày 19/12/2019

	1
	Lê Minh Thưởng
	Tổ trưởng
	Trưởng KP 
	

	2
	Trịnh Thế Trải
	Tổ phó
	TB.CTMT 
	

	3
	Nguyễn Thị Ty
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng TTQ số 1 
	

	4
	Vũ Trường Giang
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng TTQ số 2 
	

	5
	Nguyễn Văn Trắng
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng TTQ số 4 
	

	6
	Nguyễn Xuân Lãm
	Hòa giải viên
	Chi Hội trưởng Hội CCB
	

	7
	Võ Thị Kiều Dung
	Hòa giải viên
	Chi hội trưởng HPN
	

	TỔ HÒA GIẢI KHU PHỐ 3 QĐ 71, ngày 17/4/2023

	1
	Nguyễn Xuân Huyên
	Tổ trưởng
	Trưởng KP 3
	

	2
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	Tổ phó
	TB.CTMT KP 3
	

	3
	Nguyễn Trúc Phương
	Hòa giải viên
	BT.ĐTN
	

	4
	Trần Đường Tăng
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng TTQ số 3
	

	5
	Nguyễn Thanh Phụng
	Hòa giải viên
	Chi hội trưởng HND
	

	6
	Nguyễn Đình Phúc
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng TTQ số 2
	

	7
	Nguyễn Thị Chí Sư
	Hòa giải viên
	Chi hội trưởng HPN
	

	TỔ HÒA GIẢI KHU PHỐ 4 QĐ 200, ngày 17/12/2019

	1
	Nguyễn Văn Mừng
	Tổ trưởng
	Trưởng KP 4
	

	2
	Nguyễn Thúy Liễu
	Tổ phó
	TB.CTMT KP 4
	

	3
	Nguyễn Thành Danh
	Hòa giải viên
	Phó Ban Quản lý khu phố
	

	4
	Đinh Ngọc Sơn
	Hòa giải viên
	Chi hội trưởng HND
	

	5
	Phạm Văn Đủ
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng TTQ
	

	6
	Phạm Thị Hiền
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng TTQ
	

	7
	Nguyễn T Kim Định
	Hòa giải viên
	Chi hội trưởng HPN
	28

	UBND XÃ SUỐI ĐÁ

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC BÌNH 1 QĐ 154, ngày 01/10/2020

	1
	Trần Văn Mến
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Nguyễn Khắc Trọng  
	Tổ phó

	BT. Chi bộ 
	

	3
	Võ Văn Luông
	Hòa giải viên
	Chi Hội trưởng.Người cao tuổi
	

	4
	Lê Văn Trong
	Hòa giải viên
	Chi Hội trưởng.HND
	

	5
	Nguyễn Thị Út
	Hòa giải viên
	Chi Hội trưởng. HPN
	

	6
	Trần Văn Cu
	Hòa giải viên
	Chức việc Cao đài
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC BÌNH 2 QĐ 151, ngày 01/10/2020

	1
	Phạm Văn Tỷ
	Hòa giải viên
	Trưởng ấp 
	

	2
	Lê Văn Thuận
	Hòa giải viên
	P.Ban ấp 
	

	3
	Nguyễn Khắc Luân
	Hòa giải viên
	BT.CB
	

	4
	Huỳnh Văn Công
	Hòa giải viên
	Chi Hội trưởng. HCCB 
	

	5
	Nguyễn T Kim Loan
	Hòa giải viên
	Chi Hội trưởng.HPN
	

	6
	Nguyễn Tấn Bình
	Hòa giải viên
	Chi Hội trưởng. Người cao tuổi 
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP TÂN ĐỊNH 1 QĐ 156, ngày 01/10/2020

	1
	Trần Văn Lời
	Hòa giải viên
	Trưởng ấp 
	

	2
	Phan Tấn Lợi
	Hòa giải viên
	Phó ban ấp 
	

	3
	Trần Văn Hừng
	Hòa giải viên
	Chi Hội trưởng.NCT
	

	4
	Dương Văn Công
	Hòa giải viên
	Chi Hội trưởng.CCB 
	

	5
	Nguyễn T Bạch Ngọc
	Hòa giải viên
	Chi Hội trưởng. Phụ nữ
	

	6
	Bùi Văn Thửng
	Hòa giải viên
	Chánh sự Cao đài
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP TÂN ĐỊNH 2 QĐ 155, ngày 01/10/2020

	1
	Hà Kim Đương
	Tổ trưởng
	Ban CT. MTTQ ấp
	

	2
	Lê Thị Nhi
	Hòa giải viên
	Trưởng ấp
	

	3
	Phan Văn Sông
	Hòa giải viên
	BT. Chi đoàn
	

	4
	Cao Văn Ken
	Hòa giải viên
	Đội Tuần tra- Tộc người Tà Mun
	

	5
	Nguyễn Thị Bình
	Hòa giải viên
	Chi Hội trưởng .CTĐ
	

	6
	Liêu Ngọc Liên
	Hòa giải viên
	Chi Hội trưởng.NCT
	

	7
	Đinh Thị Thùy Linh
	Hòa giải viên
	Chi Hội trưởng. Phụ nữ
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC LỢI 1 QĐ 145, ngày 07/10/2019

	1
	Trần Công Lập
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Huỳnh Văn Lợi
	Tổ phó
	Ban CTMTTQ 
	

	3
	Lê Thành Tâm
	Hòa giải viên
	CHT. HND 
	

	4
	Nguyễn Thị Liên
	Hòa giải viên
	CHT. Phụ nữ 
	

	5
	Lê Văn Ngởi
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng.TTQ
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC LỢI 2 QĐ 17, ngày 26/01/2017

	1
	Nguyễn Ngọc Bình
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Đỗ Thanh Bạch
	Tổ phó
	Ban CT.MTTQ 
	

	3
	Nguyễn Minh Tuấn
	Hòa giải viên
	CA ấp 
	

	4
	Nguyễn Thị Tỵ
	Hòa giải viên
	CHT. Phụ nữ
	


	5
	Trần Văn Lóng
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng.TTQ
	

	6
	Võ Thị Quốc
	Hòa giải viên
	CHT. Cao tuổi
	

	7
	Nguyễn Văn Dũng
	Hòa giải viên
	ĐTN ấp 
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC HỘI QĐ 154, ngày 01/10/2020

	1
	Huỳnh Tấn Khuê
	Tổ trưởng
	Trưởng ban ấp 
	

	2
	Nguyễn Hữu Nhiên
	Tổ phó
	Ban CT MTTQ ấp 
	

	3
	Trương Hoài Nghĩa
	Hòa giải viên
	CHT.HND
	

	4
	Trương Thế Nghiêm
	Hòa giải viên
	Thông sự Tôn giáo cao đài
	

	5
	Võ Thị Ánh Hồng
	Hòa giải viên
	CHT. Phụ nữ
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC HÒA QĐ 147, ngày 07/10/2019

	1
	Nguyễn Văn Em
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Nguyễn Văn Hà
	Tổ phó
	Ban CTMT ấp 
	

	3
	Huỳnh Văn Mấy
	Hòa giải viên
	CHT.HND 
	

	4
	Võ Văn Trung
	Hòa giải viên
	HV.CTĐ 
	

	5
	Trần Văn Quan
	Hòa giải viên
	Thông sự Tôn giáo cao đài
	

	6
	Trần Văn Mạnh
	Hòa giải viên
	CHT cao tuổi
	

	7
	Trần Thị Lệ
	Hòa giải viên
	CHT.HPN 
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	UBND XÃ PHAN

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC LONG 1 QĐ 51,  ngày 31/5/2022

	1
	Ngô Văn Bự
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Nguyễn Thị Sạch
	Tổ phó
	Ban CT. Mặt trận 
	

	3
	Võ Văn Lưu
	Hòa giải viên
	CHP.NCT ấp
	

	4
	Trần Hồng Son
	Hòa giải viên
	CAV phụ trách ấp
	

	5
	Thái Văn Bổ
	Hòa giải viên
	CHT. HND
	

	6
	Bành Thị Rớt
	Hòa giải viên
	CHT. Hội Phụ nữ 
	

	7
	Dương Văn Ngọc
	Hòa giải viên
	CHT. CCB
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC LONG 2 QĐ 33,  ngày 28/2/2019

	1
	Nguyễn Thanh Toàn
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Trần Công Cảnh
	Tổ phó
	Ban CT. Mặt trận
	

	3
	Võ Thị Liên
	Hòa giải viên
	CHT.Hội Phụ nữ
	

	4
	Nguyễn Văn Nhiều
	Hòa giải viên
	CHT.Cao tuổi
	

	5
	Nguyễn Văn Thảo
	Hòa giải viên
	CHT. HND
	

	6
	Nguyễn Văn Cư
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng tổ nghi lễ
	

	7
	Phạm Văn Thành
	Hòa giải viên
	CAV
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC TÂN 1 QĐ 137,  ngày 11/10/2019

	1
	Võ Văn Hải
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Lê Văn Nhựt
	Hòa giải viên
	Ban CTMT 
	

	3
	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
	Hòa giải viên
	CHT Phụ nữ 
	

	4
	Trần Văn Thanh
	Hòa giải viên
	CHT. HND
	

	5
	Nguyễn Hồng Thanh
	Hòa giải viên
	CHT. CCB
	

	6
	Lê Văn Nữ
	Hòa giải viên
	Chánh sự Cao đài
	

	7
	Trần Văn Kiệt
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng -Tổ tự quản số 5
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC TÂN 2 QĐ 30,  ngày 28/2/2019

	1
	Đặng Văn Phi
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Lương Giấy
	Tổ phó
	Ban CTMT 
	

	3
	Trần Văn Chậm
	Hòa giải viên
	CHT.CCB
	

	4
	Nguyễn Văn Toản
	Hòa giải viên
	ấp đội 
	

	5
	Cao Hiền Triết
	Hòa giải viên
	CHT. Cao tuổi
	

	6
	Nguyễn Hồng Chắc
	Hòa giải viên
	Thông sự Cao Đài
	

	7
	Lê Thị Dấm
	Hòa giải viên
	Chi hội trưởng.Chi hội ND
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC TÂN 3 QĐ 31,  ngày 28/2/2019

	1
	Phan Thị Hơn
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Nguyễn Thị Hai                
	Hòa giải viên
	CHT Phụ nữ 
	

	3
	Nguyễn Công Chí 
	Tổ phó
	Ban CTMT 
	

	4
	Phạm Thị Hạnh 
	Hòa giải viên
	CHT.Cao tuổi
	

	5
	Hồ Văn Tý 
	Hòa giải viên
	CHT. CCB
	

	6
	Nguyễn Văn Út 
	Hòa giải viên
	CHT. Hội Nông dân
	

	7
	Lâm Thiện Nhơn
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng.Tổ tự quản số 10
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	UBND XÃ BÀU NĂNG

	TỔ HÒA GIẢI ẤP NINH THUẬN QĐ 61,  ngày 15/5/2020

	1
	Nguyễn Văn Thuận
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Phan Đình Thu
	Hòa giải viên
	Ban CTMT ấp 
	

	3
	Tống Văn Thành
	Hòa giải viên
	Chi hội trưởng.NCT 
	

	4
	Thân Văn Đường
	Hòa giải viên
	Chi hội trưởng.HND
	

	5
	Trần T Thanh Hà
	Hòa giải viên
	Chi hội phó.HPN 
	

	6
	Lâm Thái Trung
	Hòa giải viên
	CAX 
	

	7
	Phan Hồng Châu
	Hòa giải viên
	Chi hội phó.CCB 
	

	8
	Đoàn Văn Quơn
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng.TTQ 
	

	9
	Thi Văn Quốc
	Hòa giải viên
	Chức việc của Cao Đài 
	

	10
	Đinh Công Sang
	Hòa giải viên
	Chức việc của Cao Đài
	

	11
	Tống Thiện Giác
	Hòa giải viên
	Chức việc của Cao Đài
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP NINH HIỆP QĐ 62,  ngày 15/5/2020

	1
	Trần Duy Khánh
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Nguyễn Văn Na
	Tổ phó
	Ban CT.MT
	

	3
	Nguyễn Thanh Bình
	Hòa giải viên
	Phó ban ấp
	

	4
	Nguyễn Thị Sương
	Hòa giải viên
	CHT.HND
	

	5
	Đinh Hoài Đăng
	Hòa giải viên
	Chức việc của Cao Đài
	

	6
	Nguyễn Ngọc Yến
	Hòa giải viên
	CHT. HPN
	

	7
	Dương Văn Linh
	Hòa giải viên
	Chức việc của Cao Đài
	

	8
	Võ Tấn Hà
	Hòa giải viên
	Chức việc của Cao Đài
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP NINH AN QĐ 63,  ngày 15/5/2020

	
	
	
	
	

	1
	Huỳnh Minh Hoàng
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Đinh Ngọc Thạch
	Tổ phó
	Ban CT.MT
	

	3
	Lê Hồng Phúc
	Hòa giải viên
	TT. TTQ
	

	4
	Huỳnh Văn Tập
	Hòa giải viên
	CHT. HND 
	

	5
	Lê Thị Thúy Phượng
	Hòa giải viên
	CHT. Cao tuổi
	

	6
	Nguyễn Long Hiệp
	Hoa giải viên
	Chức việc của Cao Đài
	

	7
	Huỳnh Văn Nam
	Hoa giải viên
	Chức việc của Cao Đài
	

	8
	Phạm Thị Châu
	Hoa giải viên
	Chi hội trưởng.HPN
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP NINH BÌNH QĐ 64,  ngày 15/5/2020

	1
	Huỳnh Văn Riểng
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Lê  Văn Nghỉ
	Tổ phó
	Ban CTMT
	

	3
	Nguyễn Văn Bạch
	Hòa giải viên
	CHT.Cao tuổi 
	

	4
	Võ Văn Dân
	Hòa giải viên
	CHT. Cao tuổi
	

	5
	Nguyễn Thị Thủy
	Hòa giải viên
	CHT. Phụ nữ
	

	6
	Đỗ Thành Phương
	Hòa giải viên
	Ấp đội trưởng
	

	7
	Huỳnh Văn Mén
	Hòa giải viên
	Chức việc của Cao Đài
	

	8
	Nguyễn Thanh Ngân
	Tổ trưởng
	Chức việc của Cao Đài
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP NINH PHÚ QĐ 73,  ngày 20/4/2023

	1
	Huỳnh T Mai Duyên
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Hồ Văn Ghe
	Tổ phó
	Ban CTMT
	

	3
	Hồ Văn Tân
	Hòa giải viên
	CHT.HND 
	

	4
	Phạm Minh Hoàng
	Hòa giải viên
	Công an viên ấp 
	

	5
	Võ Thị Thúy Kiều
	Hòa giải viên
	Chi Hội PN 
	

	6
	Nguyễn Văn Dài
	Hòa giải viên
	Chức việc của Cao Đài
	

	7
	Trần Văn Chớ
	Hòa giải viên
	Chức việc của Cao Đài
	

	8
	Lại Kim Pha
	Hòa giải viên
	Chức việc của Cao Đài
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP NINH HÒA QĐ 66,  ngày 15/5/2020

	1
	Lê Quốc Lẫm
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Phạm Thị Yến
	Tổ phó
	Ban CTMT
	

	3
	Dương Thị Kim Anh
	Hòa giải viên
	CHT. Phụ nữ
	

	4
	Phan Thị Đẹp
	Hòa giải viên
	Chức việc của Cao Đài
	

	5
	Lê Thị Bế
	Hòa giải viên
	CHT. Cao tuổi
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	UBND XÃ CHÀ LÀ

	
	TỔ HÒA GIẢI ẤP LÁNG QĐ 2734, ngày 04/12/2021

	1
	Nguyễn Chí Cường
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Nguyễn T Ngọc Sương
	Hòa giải viên
	TB.CTMT 
	

	3
	Nguyễn Thành Chương
	Hòa giải viên
	CHT.HND
	

	4
	Võ Văn Hòa
	Hòa giải viên
	Chi Hội CCB 
	

	5
	Lê Hoàng Chiến
	Hòa giải viên
	Chi Hội NCT 
	

	6
	Võ Văn Cảnh
	Hòa giải viên
	CAV
	

	7
	Phan Văn Chung
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng Nghi lễ Cao Đài
	

	8
	Nguyễn Văn Lời
	Hòa giải viên
	Đoàn TN
	

	9
	Trần Thị Hòa
	Hòa giải viên
	Chi Hội PN
	

	
	TỔ HÒA GIẢI ẤP NINH HƯNG 1 QĐ 17, ngày 1701/2022

	1
	Trần Thị Thanh Tâm
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Lê Văn Dũng
	Hòa giải viên
	TB.CTMT 
	

	3
	Nguyễn Văn Võ
	Hòa giải viên
	Chi hội HND 
	

	4
	Nguyễn T Kim Cương
	Hòa giải viên
	Đoàn thanh niên 
	

	5
	Thái Văn Miết
	Hòa giải viên
	Chi hội NCT 
	

	6
	Nguyễn Văn Hoàng
	Hòa giải viên
	Chi hội CCB 
	

	7
	Trần Thị Lan
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng Nghi lễ Cao Đài
	

	8
	Nguyễn Trung Hậu
	Hòa giải viên
	CA viên phụ trách ấp
	

	9
	Lê Công Du
	Hòa giải viên
	CA viên
	

	
	TỔ HÒA GIẢI ẤP NINH HƯNG 2 QĐ 19, ngày 17/01/2022

	1
	Văng Thắng Có
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Đỗ Thị Duyên
	Hòa giải viên
	Chi hội HND 
	

	3
	Nguyễn Thị Nựng
	Hòa giải viên
	Chi HPN 
	

	4
	Huỳnh Thanh Khiết
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng Nghi lễ Cao Đài
	

	5
	Trần Minh Thảo
	Hòa giải viên
	Âp đội trưởng
	

	6
	Dương Văn Có
	Hòa giải viên
	CAV
	

	7
	Phạm Văn Ê
	Hòa giải viên
	Chi hội CTĐ
	

	8
	Mai Cẩm Hoài
	Hòa giải viên
	CHT.CCB
	

	
	TỔ HÒA GIẢI ẤP BÌNH LINH QĐ 18, ngày 17/01/2022

	1
	Võ Thanh Hòa
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Phan Văn Sẫn
	Hòa giải viên
	TB.CTMT 
	

	3
	Nguyễn Tấn An
	Hòa giải viên
	Chi hội HND 
	

	4
	Hà Thị Yến
	Hòa giải viên
	Chi HPN 
	

	5
	Mai Hoàng Kha
	Hòa giải viên
	Đoàn thanh niên 
	

	6
	Mai Văn Công
	Hòa giải viên
	Chi hội NCT 
	

	7
	Đinh Thanh Lự
	Hòa giải viên
	Chi hội CCB 
	

	8
	Nguyễn Thị Tuyết
	Hòa giải viên
	Chi hội CTĐ 
	

	9
	Phạm Văn Hùng
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng Nghi lễ Cao Đài
	

	10
	Lê Minh Khang
	Hòa giải viên
	CAV
	

	11
	Trần Tấn Khoa
	Hòa giải viên
	CAV
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	UBND XÃ CẦU KHỞI

	TỔ HÒA GIẢI ẤP KHỞI HÀ QĐ 79, ngày 06/4/2023

	1
	Huỳnh Tấn Nghĩa
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Phạm Văn Minh
	Thư ký
	Ban CTMT
	

	3
	Võ Văn Lực
	Hòa giải viên
	CHT.HCCB ấp
	

	4
	Nguyễn Hoàng Đức
	Hòa giải viên
	CHT.HND 
	

	5
	Mai Duy Khang
	Hòa giải viên
	CA viên phụ trách ấp
	

	6
	Nguyễn Thanh Cương
	Hòa giải viên
	Chức việc Tôn giáo Cao Đài
	

	7
	Đào Xuân Có
	Hòa giải viên
	CHT.NCT 
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP KHỞI TRUNG QĐ 80, ngày 06/4/2023

	1
	Nguyễn Văn Hiền
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Nguyễn Thành Lợi
	Hòa giải viên
	Ban CTMT
	

	3
	Trần Thị Yến Ngọc
	Hòa giải viên
	CA viên
	

	4
	Huỳnh Kim Liên
	Hòa giải viên
	CHT. Phụ nữ
	

	5
	Nguyễn Thanh Phương
	Hòa giải viên
	CHT. HND 
	

	6
	Nguyễn Văn Gan
	Hòa giải viên
	CHT.NCT
	

	7
	Nguyễn Văn Cắt
	Hòa giải viên
	Chức việc Tôn giáo Cao Đài
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP KHỞI AN QĐ 82, ngày 06/4/2023

	1
	Trần Minh Tú
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Trần Văn Dũng
	Thư ký
	Ban CTMT
	

	3
	Võ Văn Hùng
	Hòa giải viên
	CAV 
	

	4
	Trần Trọng Tấn
	Hòa giải viên
	CHT.HND 
	

	5
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Hòa giải viên
	CHT.PN 
	

	6
	Huỳnh Văn Cường
	Hòa giải viên
	Chức việc Tôn giáo Cao Đài
	

	7
	Phan Văn Phi
	Hòa giải viên
	CHTNCT 
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP KHỞI NGHĨA QĐ 81, ngày 06/4/2023

	1
	Nguyễn Văn Quân
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Lê Trọng Nghĩa
	Thư ký
	Ban CTMT 
	

	3
	Cao Thị Mỹ Linh
	Hòa giải viên
	CHT.HND 
	

	4
	Mang Thành Long
	Hòa giải viên
	CAV phụ trách ấp
	

	5
	Nguyễn Văn Tuấn
	Hòa giải viên
	CHT. Cao tuổi
	

	6
	Nguyễn Thị Đào
	Hòa giải viên
	CHT.HPN
	

	7
	Nguyễn Văn Công
	Hòa giải viên
	CHT.CCB 
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	UBND XÃ TRUÔNG MÍT

	TỔ HÒA GIẢI ẤP THUẬN PHƯỚC QĐ 35, ngày 15/3/2022

	1
	Võ Văn Lượng
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp Thuận Phước
	

	2
	Nguyễn Thanh Sang
	Tổ phó
	TB.CTMT ấp Thuận Phước
	

	3
	Bùi Thị Rí
	Hòa giải viên
	CHT.HPN ấp Thuận Phước
	

	4
	Nguyễn Văn Cường
	Hòa giải viên
	Chức sắc Tôn giáo Cao Đài
	

	5
	Huỳnh Thanh Vân
	Hòa giải viên
	CHT.HNCT ấp Thuận Phước
	

	6
	Nguyễn Văn Tám
	Hòa giải viên
	CHT.HND ấp Thuận Phước
	

	7
	Huỳnh Kim Huệ
	Hòa giải viên
	CHT.HCCB
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP THUẬN HÒA QĐ 34, ngày 15/3/2022

	1
	Nguyễn Văn Dũng
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp Thuận Hòa
	

	2
	Hồ Thị Bạch Huê
	Tổ phó
	TB.CTMT ấp Thuận Hòa
	

	3
	Phạm Văn Hùng
	Hòa giải viên
	CHT.HND ấp Thuận Hòa
	

	4
	Nguyễn Thanh Thảo
	Hòa giải viên
	CHT.HPN ấp Thuận Hòa
	

	5
	Nguyễn Văn Trừ
	Hòa giải viên
	Chức sắc Tôn giáo Cao Đài
	

	6
	Nguyễn Văn Đực
	Hòa giải viên
	CH.NCT
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP THUẬN BÌNH QĐ 22, ngày 12/3/2020

	1
	Đặng Văn Hoành
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp Thuận Bình
	

	2
	Nguyễn Hồng Cẩm
	Tổ phó
	TB.CTMT ấp Thuận Bình
	

	3
	Trần Công Tròn
	Hòa giải viên
	Hội CCB ấp Thuận Bình
	

	4
	Nguyễn Văn Sanh
	Hòa giải viên
	CHT.HND ấp Thuận Bình
	

	5
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Hòa giải viên
	CHT.HPN ấp Thuận Bình
	

	6
	Ngô Bá Dân
	Hòa giải viên
	 Chi Hội trưởng.NCT
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP THUẬN AN QĐ 33, ngày 15/3/2022

	1
	Phan Thành Nhân 
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp Thuận Tân
	

	2
	Nguyễn Văn Tùng
	Tổ phó
	TB.CTMT ấp
	

	3
	Nguyễn Văn Thái
	Hòa giải viên
	CHT.HND ấp Thuận Tân
	

	4
	Huỳnh Minh Chiến
	Hòa giải viên
	CT.HCCB ấp Thuận Tân
	

	5
	Lê Văn Hấn
	Hòa giải viên
	Chức sắc Tôn giáo Cao Đài
	

	6
	Nguyễn Thị Bình
	Hòa giải viên
	Chi hội PN ấp Thuận Tân
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP THUẬN TÂN QĐ 50, ngày 30/8/2018

	1
	Ngô Thanh Tuấn
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp Thuận Tân
	

	2
	Lê Văn Rồng
	Tổ phó
	TB.CTMT ấp Thuận Tân
	

	3
	Nguyễn Văn Nâu
	Hòa giải viên
	CHT.HND ấp Thuận Tân
	

	4
	Lại Việt Thủy
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng tổ nghi lễ ấp Thuận Tân
	

	5
	Dương Thị Gái
	Hòa giải viên
	CHT.HPN ấp Thuận Tân
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	UBND XÃ LỘC NINH

	TỔ HÒA GIẢI ẤP LỘC THUẬN QĐ 71, ngày 13/5/2020

	1
	Nguyễn Thị Bảy
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Nguyễn Văn Trị
	Tổ phó
	Ban CT.MT ấp
	

	3
	Nguyễn Văn Hạnh
	Hòa giải viên
	CHT.HND
	

	4
	Lê Văn Nhôm
	Hòa giải viên
	Công an viên
	

	5
	Nguyễn Văn Bang
	Hòa giải viên
	Phó trị sự Cao đài

	

	6
	Đoàn Văn Vũ
	Hòa giải viên
	CHT.CCB 
	

	7
	Vũ Thị Thủy
	Hòa giải viên
	CHT. Phụ nữ
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP LỘC TÂN QĐ 72, ngày 14/5/2020

	1
	Đỗ Văn Hoành
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Trần Văn Cần
	Hòa giải viên
	PBT.CB
	

	3
	Nguyễn Văn An
	Hòa giải viên
	Ban CT. Mặt trận 
	

	4
	Huỳnh Văn Cảnh 
	Tổ trưởng
	Ấp đội trưởng 
	

	5
	Hồ Ngọc Bửu
	Hòa giải viên
	CHT.HND
	

	6
	Huỳnh Văn Dương
	Hòa giải viên
	CAV 
	

	7
	Phạm Minh Châu
	Hòa giải viên
	CHT.CCB
	

	8
	Nguyễn Hồ Phương
	Tổ trưởng
	Chánh trị sự Cao Đài
	

	9
	Tạ Thị Hường
	HGV
	CHT.PN 
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP LỘC HIỆP QĐ 188, ngày 24/10/2019

	1
	Phan Văn Kiểm
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Huỳnh Phong Dũng
	Tổ phó
	Ban CT. Mặt trận 
	

	3
	Tống Văn No
	Hòa giải viên
	CHT.HND 
	

	4
	Chung Thu Thủy
	Hòa giải viên
	CHT. Phụ nữ
	

	5
	Nguyễn Văn Nga
	Hòa giải viên
	Tổ Trưởng.TTQ
	

	6
	Nguyễn Văn Băng 
	Hòa giải viên
	CHT. Cao tuổi   
	

	7
	Hà Chí Nghĩa
	Hòa giải viên
	CAV phụ trách ấp 
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP LỘC TRUNG QĐ 189, ngày 24/10/2019

	1
	Phạm Thanh Nẫng
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Đặng Thành Sen
	Tổ phó
	Ban CT. Mặt trận
	

	3
	Huỳnh Văn Qué
	Hòa giải viên
	CHT. Cao tuổi   
	

	4
	Võ Ngọc Nhỏ
	Hòa giải viên
	CHT.HND
	

	5
	Nguyễn Văn Vẹn 
	Hòa giải viên
	Thông sự Cao đài
	

	6
	Huỳnh Văn Hậu 
	Hòa giải viên
	Ấp đội trưởng  
	

	7
	Phạm Thị Đào
	Hòa giải viên
	CHT.HPN
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	UBND XÃ BẾN CỦI

	TỔ HÒA GIẢI ẤP 1 QĐ 152, ngày 25/8/2022

	1
	Nguyễn Phước Đạt
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp
	

	2
	Nguyễn Văn Đàng  
	Tổ phó
	TB.CTMT 
	

	3
	Nguyễn Tiến Khiêm  
	Hòa giải viên
	CAV phụ trách ấp
	

	4
	Nguyễn Thị Ánh 
	Hòa giải viên
	CHT.HPN 
	

	5
	Đặng Trương Bảo Quốc
	Hòa giải viên
	ấp Đội trưởng
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP 2 QĐ 56, ngày 20/4/2023

	1
	Nguyễn Văn Em
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp
	

	2
	Nguyễn Quốc Cường  
	Tổ phó
	TB.CTMT ấp 
	

	3
	Vũ Khánh Linh
	Hòa giải viên
	CAV phụ trách ấp
	

	4
	Nguyễn Thị Lê Xuân
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng Tổ tự quản số 6
	

	5
	Vũ Văn Sinh 
	Hòa giải viên
	ấp đội trưởng
	

	6
	Nguyễn Thị Lâm
	Hòa giải viên
	TB.CTMT ấp 
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP 3 QĐ 57, ngày 20/4/2023

	1
	Phạm Văn Tràng 
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Phạm văn Chín  
	Tổ phó
	TB.CTMT 
	

	3
	Trịnh Văn Đương  
	Hòa giải viên
	Ấp Đội trưởng 
	

	4
	Nguyễn Thanh Hồ
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng Tổ tự quản số 13
	

	5
	Vũ Thế Năng
	Hòa giải viên
	CHT.HND
	

	6
	Nguyễn Thanh Sang
	Hòa giải viên
	Chức việc Cao Đài
	

	7
	Mang Thị Thu Thủy 
	Hòa giải viên
	CHT.HPN 
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP 4 QĐ 142, ngày 20/4/2023

	1
	Nguyễn Quốc Thanh
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp 
	

	2
	Hồ Thanh Tâm
	Tổ phó
	TB.CTMT ấp 
	

	3
	Nguyễn Hồng Sơn
	Hòa giải viên
	CHT.HND 
	

	4
	Phan Thanh Giàu
	Hòa giải viên
	CHT.HCTĐ 
	

	5
	Trần Ngọc Thu
	Hòa giải viên
	CHT.HCTĐ 
	

	6
	Trịnh Quốc Khánh
	Hòa giải viên
	CHT.NCT
	

	7
	Nguyễn Thanh Hoàng
	Hòa giải viên
	Đại diện cao đài
	25

	UBND XÃ PHƯỚC MINH

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC BÌNH QĐ 279, ngày 27/10/2022

	1
	Khương T Thu Cúc
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp
	

	2
	Hồ Văn Trung
	Hòa giải viên
	TB.CTMT ấp
	

	3
	Nguyễn Văn Te
	Hòa giải viên
	Ấp Đội trưởng
	

	4
	Dương Ngọc Thủy
	Hòa giải viên
	CHT.HPN
	

	5
	Nguyễn Văn Tâm
	Hòa giải viên
	CHT.CCB
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC NGHĨA QĐ 280, ngày 05/10/2020

	1
	Hồ Tấn Phát
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp
	

	2
	Tống Văn Lợi
	Hòa giải viên
	TB.CT Mặt trận ấp A2
	

	3
	Phan Thành Mai
	Hòa giải viên
	CHT.HND ấp A2
	

	4
	Nguyễn Văn Út
	Hòa giải viên
	CHT.NCT ấp A2
	

	5
	Phan Thị Ly
	Hòa giải viên
	CHT.HPN ấp A2
	

	6
	Nguyễn Văn Tuấn
	Tổ trưởng
	Chức sắc của Cao đài
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP B4 QĐ 281, ngày 05/10/2020

	1
	Nguyễn T Oanh Kiều
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp
	

	2
	Lê Hoàng Vũ
	Hòa giải viên
	TB.CTMT ấp
	

	3
	Nguyễn Văn Hai
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng tổ tự quản số  3
	

	4
	Trần T Thanh Thúy
	Hòa giải viên
	CHT.HPN
	

	5
	Trần Văn Châu
	Tổ trưởng
	CHT.HND
	

	6
	Đào Văn Long
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng tổ tự quản số  6
	

	7
	Tô Văn Tuấn
	Hòa giải viên
	Chức sắc của Cao đài
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP B2 QĐ 279, ngày 05/10/2020

	1
	Võ T Mỹ Phượng
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp
	

	2
	Trần Trọng Phúc
	Hòa giải viên
	TB.CTMT ấp
	

	3
	Trịnh Quốc Thành
	Hòa giải viên
	ấp Đội trưởng
	

	4
	Nguyễn Trường Dũng
	Hòa giải viên
	CHT.CCB
	

	5
	Nguyễn Thị Yến
	Hòa giải viên
	CHT.HPN
	

	6
	Nguyễn Quốc Bình
	Hòa giải viên
	BT.Chi đoàn
	

	7
	Nguyễn Đức Long
	Hòa giải viên
	Công an viên
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC LỘC A QĐ 277, ngày 05/10/2020

	1
	Hồ Văn Trung
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp Phước Lộc A
	

	2
	Đoàn Điềm
	Hòa giải viên
	TB.CTMT ấp Phước Lộc A
	

	3
	Nguyễn Ngọc Khá
	Hòa giải viên
	CHT.HND
	

	4
	Đặng Thị Na
	Hòa giải viên
	CHT.HPN ấp
	

	5
	Đỗ Văn Son
	Hòa giải viên
	CHT.NCT ấp Phước Lộc A
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC LỘC B QĐ 278, ngày 05/10/2020

	1
	Nguyễn Minh Trung
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp Phước Lộc B
	

	2
	Trần Đức Thắng
	Hòa giải viên
	TB.CTMT ấp Phước Lộc B
	

	3
	Đỗ Thanh Tiền
	Hòa giải viên
	Công an viên ấp Phước Lộc B
	

	4
	Nguyễn T Thúy Nga
	Hòa giải viên
	CHT.HPN ấp Phước Lộc B
	

	5
	Đỗ Thanh Hùng
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng.TTQ
	

	6
	Ngô Thị Mỹ Luận
	Hòa giải viên
	CHT.NCT
	

	7
	Huỳnh Văn Thép
	Hòa giải viên
	Chức sắc của Cao đài
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC LỘC QĐ 50, ngày 19/03/2020

	1
	Nguyễn Văn Quan
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp Phước Lộc
	

	2
	Phạm Công Lập
	Hòa giải viên
	TB.CTMT ấp Phước Nghĩa
	

	3
	Trịnh Thị Lan Đài
	Tổ trưởng
	CHT.HPN
	

	4
	Trần Chí Cương
	Hòa giải viên
	CHP.HND 
	

	5
	Liêng Nhật Sáng
	Hòa giải viên
	TTQ 15
	

	6
	Mai Ngọc Ánh
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng.TTQ 12
	

	7
	Trịnh Văn Huệ
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng.TTQ 9
	

	8
	Hoàng A Son
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng.TTQ 10
	

	9
	Huỳnh Ngọc Tiến
	Hòa giải viên
	Tổ trưởng.TTQ16
	

	10
	Lê Thị Đức
	Hòa giải viên
	Chức sắc của Cao đài
	47

	UBND XÃ PHƯỚC NINH

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC AN QĐ 71, ngày 14/4/2023

	1
	Nguyễn Văn Cường         
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp                    
	

	2
	Đặng Văn Hiếu                     
	Tổ phó
	BCTMTTQ         
	

	3
	Nguyễn T Kim Phụng          
	Hòa giải viên
	CHT. HND
	

	4
	Nguyễn Văn Tuấn                 
	Hòa giải viên
	Phó ban ấp
	

	5
	Lê Quang Thực                     
	Hòa giải viên
	CHT.CCB
	

	6
	Nguyễn Văn Thất               
	Hòa giải viên
	Chức sắc của Cao đài
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC HỘI QĐ 66 ngày 14/4/2023

	1
	Võ Thành Lon
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp
	

	2
	Trương Nguyên
	Tổ phó
	TB.CTMT ấp
	

	3
	Nguyễn T Nguyệt Chinh
	Hòa giải viên
	CHT.Phụ nữ ấp


	

	4
	Nguyễn Thanh Hải
	Hòa giải viên
	Ấp đội trưởng
	

	5
	Nguyễn Thành Hưng
	Hòa giải viên
	CHT.HND
	

	6
	Nguyễn Văn Thông
	Hòa giải viên
	Chức sắc của Cao đài
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC LỄ QĐ 67, ngày 14/4/2023

	1
	Phạm Văn Thòn
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp
	

	2
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	Hòa giải viên
	CAV phụ trách ấp
	

	3
	Lê Văn Nhu
	Hòa giải viên
	TB.CTMT
	

	4
	Trần Thị Lan
	Hòa giải viên
	CHT. Phụ nữ
	

	5
	Dương Văn Bích
	Hòa giải viên
	CHT.CCB
	

	6
	Lê Văn Thành
	Hòa giải viên
	Chức sắc của Cao đài
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC TÂN QĐ 68, ngày 14/4/2023

	1
	Lê Văn Khóe
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp
	

	2
	Lê Hữu Lợi Danh
	Tổ phó
	TB.CTMT ấp
	

	3
	Lê Thị Thu Hiền
	Hòa giải viên
	HND ấp
	

	4
	Nguyễn Thị Gái
	Hòa giải viên
	CHT.HPN ấp
	

	5
	Trương Công Ngay
	Hòa giải viên
	Đại diện tôn giáo
	

	6
	Dương Văn Viên
	Hòa giải viên
	TTQ
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP PHƯỚC HIỆP QĐ 69, ngày 14/4/2023

	1
	Trang Hoàng Tâm
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp
	

	2
	Trương Thanh Toàn
	Hòa giải viên
	TB.MTTQ ấp
	

	3
	Trà Văn Mến
	Hòa giải viên
	CHT.HND
	

	4
	Nguyễn Thị Út
	Hòa giải viên
	Chức sắc của Cao đài
	

	5
	Hồ Văn Mảnh
	Hòa giải viên
	CHT. Cao tuổi
	

	6
	Võ Thị Kén
	Hòa giải viên
	CHT. CCB
	

	TỔ HÒA GIẢI ẤP BÀU DÀI QĐ 70, ngày 14/4/2023

	1
	Đỗ Tuấn Anh
	Tổ trưởng
	Trưởng ấp
	

	2
	Võ Thanh Quang
	Hòa giải viên
	TB.MTTQ
	

	3
	Nguyễn Thị Phương
	Hòa giải viên
	CHT.HND
	

	4
	Võ Thị Lý
	Hòa giải viên
	CHT.NCT
	

	5
	Hoa Thị Thúy Liễu
	Hòa giải viên
	Chức sắc của Cao đài
	

	6
	Nguyễn Tri Phương
	Hòa giải viên
	Ấp đội trưởng
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	TỔNG CỘNG: 393 HGV
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